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1 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN VĂN QUẢNG 
726 11

Ngõ 46 Đẩu Phượng Phù Liễn 69 UBND phường Phù Liễn 18/03/2026
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 120 100 12        

2 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN VĂN QUẢNG
727 11

Ngõ 46 Đẩu Phượng Phù Liễn 70 UBND phường Phù Liễn 18/03/2026
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 120 100 12        

3 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN VĂN QUẢNG 
728 11

Ngõ 46 Đẩu Phượng Phù Liễn 71 UBND phường Phù Liễn 18/03/2026
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 120 100 12        

4 Cấp mới Cá nhân VŨ KIM THẠNH
1044 20

Ngõ 959 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 72 UBND phường Phù Liễn 18/03/2026
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 47,9 146,5 90,55 12        

5 Cấp mới Cá nhân VŨ KIM THẠNH
1045 20

Ngõ 959 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 73 UBND phường Phù Liễn 18/03/2026
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 44,1 143,7 88,2 12        

6 Cấp mới Cá nhân VŨ KIM THẠNH
1046 20

Ngõ 959 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 74 UBND phường Phù Liễn 18/03/2026
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 56,16 174,36 95,03 12        

7 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN THỊ HẠNH (514-02)b 11 Ngõ 46 Đẩu Phượng Phù Liễn 75 UBND phường Phù Liễn 18/03/2026 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp IV 1 48 48 75 12        

8 Cấp mới Cá nhân HÀ VĂN TUẤN (105-01) 12 Ngõ 100 Đẩu Vũ 2 Phù Liễn 76 UBND phường Phù Liễn 18/03/2026 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 61,84 123,84 74,5 12        

9 Điều chỉnh Cá nhân NGUYỄN NGỌC BỘP 114 300591-7-(12) Ngõ 27 Vụ Sơn Phù Liễn 77 UBND phường Phù Liễn 20/03/2026 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 85,49 178,4 20,73 12        

10 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN THỊ HẠNH
361 167

Ngõ 70 Quy Tức Phù Liễn 78 UBND phường Phù Liễn 20/03/2026
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 44,1 176,4 100 12        

11 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN THỊ HẠNH
362 167

Ngõ 70 Quy Tức Phù Liễn 79 UBND phường Phù Liễn 20/03/2026
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 44,1 176,4 100 12        

12 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN MẠNH THƯỜNG
360 167

Ngõ 70 Quy Tức Phù Liễn 80 UBND phường Phù Liễn 20/03/2026
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 4 44,1 176,4 100 12        

13 Cấp mới Cá nhân LÃ THỊ NGỌC
30-02 300591-7-(1)

Ngõ 39 Lưu Úc Phù Liễn 81 UBND phường Phù Liễn 20/03/2026
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 

và Xây dựng EPC.HOME 
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 56,38 177,48 85,04 12        

14 Cấp mới Cá nhân
BÙI ĐỨC NGOAN VÀ TRẦN THỊ 

LÀN
888 18

Khu đấu giá Văn Đẩu Phù Liễn 82 UBND phường Phù Liễn 25/03/2026

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 

và Xây dựng công trình Đức 

Nghĩa 

Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 tầng + tum 64,5 221,19 100 12        

15 Cấp mới Cá nhân ĐỖ VĂN QUANG
102 302590-3-(4)

Ngõ 313 Phan Đăng Lưu Phù Liễn 83 UBND phường Phù Liễn 26/03/2026
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 47 141 100 12        

16 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN THANH PHƯƠNG
306 154

Số 2/65 Phan Đăng Lưu Phù Liễn 84 UBND phường Phù Liễn 26/03/2026
Công ty TNHH Một thành viên 

thiết kế và Xây dựng Hải Phòng
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 60,72 168,06 95,62 12        

17 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN MINH THẤU
24-16 PL. 300591-4-(9)

Ngõ 01 đường Trần Tất Văn Phù Liễn 85 UBND phường Phù Liễn 26/03/2026
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 

và Xây dựng Thái Sơn 
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 54,19 164,69 98,08 12        

18 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN ĐÌNH KHUÔNG
584 15 (303588-3-(b)

Ngõ 130 Phù Lưu Phù Liễn 86 UBND phường Phù Liễn 30/03/2026

Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ và Đầu tư xây dựng 

A&C

Nhà ở riêng lẻ Cấp III 5 41,9 195,7 85,67 12        

19 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN ĐÌNH KHUÔNG
585 15 (303588-3-(b)

Ngõ 130 Phù Lưu Phù Liễn 87 UBND phường Phù Liễn 30/03/2026

Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ và Đầu tư xây dựng 

A&C

Nhà ở riêng lẻ Cấp III 5 42,52 198,14 84,23 12        

20 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN ĐÌNH KHUÔNG
864 261

Ngõ 130 Phù Lưu Phù Liễn 88 UBND phường Phù Liễn 30/03/2026

Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ và Đầu tư xây dựng 

A&C

Nhà ở riêng lẻ Cấp III 5 46,44 220,56 88,97 12        

21 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN ĐÌNH KHUÔNG
865 261

Ngõ 130 Phù Lưu Phù Liễn 89 UBND phường Phù Liễn 30/03/2026

Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ và Đầu tư xây dựng 

A&C

Nhà ở riêng lẻ Cấp III 5 41,3 193,32 85,51 12        

22 Cấp mới Cá nhân TRẦN VĂN MINH

252 302590-3-10

Lô 36 khu đấu giá Tổ dân phố Khúc Trì 4 Phù Liễn 90 UBND phường Phù Liễn 31/03/2026

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 

và Xây dựng công trình Đức 

Nghĩa 

Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 64,68 204,82 80,35 12        

23 Cấp mới Cá nhân
LƯƠNG VĂN CHƯƠNG VÀ 

HOÀNG THỊ VUI (357-01) 02(306591-4-b)
Ngõ 1171 Trần Nhân Tông Phù Liễn 91 UBND phường Phù Liễn 31/03/2026 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 66,3 138,3 92,08 12        

24 Cấp mới Cá nhân VŨ VĂN TÁM VÀ TRẦN THỊ THƯ
(207-01) 12(303591-8-a)

Số 176A đường Trần Nhội Phù Liễn 92 UBND phường Phù Liễn 31/03/2026
Công ty Cổ phần đầu tư và xây 

dựng Hồng Hà
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 65,28 204,64 76,08 12        

25 Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG ĐỨC THÚY VÀ HOÀNG 

THỊ HÀ 865 20
Ngõ 73 Hòa Bình Phù Liễn 93 UBND phường Phù Liễn 01/04/2026

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 41,49 128,97 94,97 12        

26 Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG ĐỨC THÚY VÀ HOÀNG 

THỊ HÀ 866 20
Ngõ 73 Hòa Bình Phù Liễn 94 UBND phường Phù Liễn 01/04/2026

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40,05 124,05 94,91 12        

27 Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG ĐỨC THÚY VÀ HOÀNG 

THỊ HÀ 867 20
Ngõ 73 Hòa Bình Phù Liễn 95 UBND phường Phù Liễn 01/04/2026

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 39,32 121,96 94,52 12        

28 Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG ĐỨC THÚY VÀ HOÀNG 

THỊ HÀ 868 20
Ngõ 73 Hòa Bình Phù Liễn 96 UBND phường Phù Liễn 01/04/2026

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 38,1 118,9 94,31 12        

29 Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG ĐỨC THÚY VÀ HOÀNG 

THỊ HÀ 869 20
Ngõ 73 Hòa Bình Phù Liễn 97 UBND phường Phù Liễn 01/04/2026

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 38,5 119,3 95,3 12        

30 Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG ĐỨC THÚY VÀ HOÀNG 

THỊ HÀ 991 20
Ngõ 30 Xóm Đông Phù Liễn 98 UBND phường Phù Liễn 01/04/2026

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 48 144 100 12        

31 Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG ĐỨC THÚY VÀ HOÀNG 

THỊ HÀ 992 20
Ngõ 30 Xóm Đông Phù Liễn 99 UBND phường Phù Liễn 01/04/2026

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 48 144 100 12        

32 Cấp mới Cá nhân
DƯƠNG ĐỨC THÚY VÀ HOÀNG 

THỊ HÀ 849 20
Ngõ 975 Nguyễn Lương Bằng Phù Liễn 100 UBND phường Phù Liễn 01/04/2026

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và đầu tư xây dựng A&C
Nhà ở riêng lẻ Cấp III 3 40 120 100 12        

33 Cấp mới Cá nhân NGUYỄN KHẮC HÁN (489-02) 303591-3-d Ngõ 23 Bạch Mã Phù Liễn 101 UBND phường Phù Liễn 14/04/2026 Chủ đầu tư Nhà ở riêng lẻ Cấp III 2 74 138 89,86 12        


